
STT Tên học phần
Số tín 

chỉ
Ngày thi Giờ thi

Phòng 

thi
Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Ghi chú

1
Các nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin phần 1
2 27/07/2023 13h30 D104 43K25.2 171121325238 Trần Thị Hoài Trang 25/10/1999 Lý luận chính trị

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D102 47K15.2 211122015213 Trần Thị Thu Hà 03/10/2003 Lý luận chính trị

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D103 47K28.1 211123028120 Phạm Trúc My 01/10/2003 Lý luận chính trị

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D104 48K18.3 221121018328 Phan Thị Nhàn 07/09/2004 Lý luận chính trị

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D102 47K15.2 211122015246 Nguyễn Phan Như Quỳnh 09/12/2003 Lý luận chính trị

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D102 47K15.1 211122015134 Lê Thị Phương Thảo 22/09/2003 Lý luận chính trị

7 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D104 48K14.1 221121514137 Nguyễn Đoan Thuyên 21/10/2004 Lý luận chính trị

8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 28/07/2023 07h00 D101 48K17.1 221121317140 Đoàn Nguyễn Tố Uyên 11/02/2004 Lý luận chính trị

9 Giao tiếp trong kinh doanh 3 27/07/2023 07h00 D101 48K30 221121330156 Trịnh Đức Tin 05/07/2004 Du lịch

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 27/07/2023 07h00 D106 47K28.2 211123028203 Nguyễn Thị Duyên 24/08/2003 Lý luận chính trị

11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 27/07/2023 07h00 D106 48K07.3 221121407308 Nguyễn Thị Hồng Hà 01/08/2004 Lý luận chính trị

12 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 27/07/2023 07h00 D105 47K06.3 211121006322 Huỳnh Thị Liên 26/12/2003 Lý luận chính trị
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13 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 27/07/2023 07h00 D106 47K28.2 211123028223 Hồ Thị Quỳnh Nga 19/06/2003 Lý luận chính trị

14 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D101 48K29.2 221124029229 Hồ Lê Khôi Nguyên 09/10/2004 Lý luận chính trị

15 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D101 48K32.1 221121132132 Nguyễn Thị Thùy Nhân 05/05/2004 Lý luận chính trị

16 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D102 47K02.1 211121302121 Nguyễn Lam Phúc 22/11/2003 Lý luận chính trị

17 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D102 47K02.2 211121302231 Lê Hà Phước 02/01/2003 Lý luận chính trị

18 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D102 46K23.2 201121723234 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 19/07/2001 Lý luận chính trị

19 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D102 47K02.3 211121302341 Mai Bảo Trân 30/05/2003 Lý luận chính trị

20 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 27/07/2023 15h30 D101 48K32.1 221121132163 Võ Lê Như Vi 17/09/2004 Lý luận chính trị

21 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D104 48K21.1 221121521107 Nguyễn Lê Trân Châu 08/09/2004 Lý luận chính trị

22 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D104 48K06.1 221121006117 Trần Phương Mỹ Hạnh 01/12/2004 Lý luận chính trị

23 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D103 48K14.1 221121514116 Võ Thị Thanh Kiều 13/05/2004 Lý luận chính trị

24 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D101 48K33 221122033124 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08/07/2003 Lý luận chính trị

25 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D101 48K33 221122033127 Trịnh Thị Nam Phương 17/11/2004 Lý luận chính trị

26 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D103 48K14.1 221121514137 Nguyễn Đoan Thuyên 21/10/2004 Lý luận chính trị

27 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D104 48K14.1 221121514138 Trần Thủy Tiên 02/03/2004 Lý luận chính trị

28 Triết học Mác - Lênin 3 27/07/2023 13h30 D104 48K14.2 221121514242 Trần Thiên Vi 14/09/2004 Lý luận chính trị
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29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D105 48K17.1 221121317105 Nguyễn Thị An Giang 08/11/2004 Lý luận chính trị

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D104 47K31.3 211123031317 Nguyễn Thanh Hương 28/03/2003 Lý luận chính trị

31 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D103 47K01.5 211121601519 Nguyễn Huỳnh Thanh Lâm 19/09/2003 Lý luận chính trị

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D106 47K30 211121330126 Phùng Khánh Linh 30/10/2003 Lý luận chính trị

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D105 47K06.1 211121006118 Trần Phương Linh 30/09/2003 Lý luận chính trị

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D106 47K25.3 211121325334 Nguyễn Ngọc Nhi 11/04/2003 Lý luận chính trị

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D106 47K31.2 211123031231 Nguyễn Thị Hồng Oanh 01/09/2003 Lý luận chính trị

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D105 46K07.2 201121407243 Tô Ngọc Phương Thảo 19/03/2002 Lý luận chính trị

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D106 47K32.2 211121132247 Trần Thị Minh Thi 13/09/2003 Lý luận chính trị

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/07/2023 09h00 D104 47K22.3 211124022347 Nguyễn Thị Anh Thư 28/08/2003 Lý luận chính trị
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